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LỜI NÓI ĐẦU

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cũng là năm Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 gắn với Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời năm 2021 cũng là năm gặp rất nhiều khó khăn về thiên tai, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ tới kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Tổng cục. Trước những khó khăn, thách thức như vậy, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã luôn nỗ lực duy trì ổn định và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực gồm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, thanh tra - kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cũng thu được những kết quả đáng kể. Kèm theo đó, các hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác điều tra địa chất và nghiên cứu khoa học cũng được duy trì có hiệu quả và đạt được kết quả tốt.

Kết quả nổi bật về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2021 là đã hoàn thành xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị định Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt; 01 Thông tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành: Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ngày 17/8/2021 của Bộ TN&MT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS.

Về quản lý hoạt động khoáng sản, Tổng cục đã tham mưu để Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 07 Giấy phép thăm dò khoáng sản, 20 Giấy phép khai thác khoáng sản, 11 Quyết định phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, 22 Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản; tổ chức thanh tra, kiểm tra tổng số 220 cuộc (07 cuộc thanh tra và 213 cuộc kiểm tra)/519 tổ chức, cá nhân (512 tổ chức và 07 cá nhân). Qua thanh tra, kiểm tra, Tổng cục đã ban hành các kết luận thanh tra, thông báo khắc phục các tồn tại, vi phạm và 25 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 25 đơn vị, trong đó có 09 quyết định phạt nguội với tổng số tiền xử phạt là 2,938 tỷ đồng. Nguồn thu ngân sách từ công tác cấp quyền khai thác khoáng sản đạt khoảng 1.609 tỷ đồng.

Tổng cục đã hoàn thành thẩm định và trình phê duyệt 04 Báo cáo tổng kết của các đề án: (1) Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Phố Lu - Bắc Than Uyên; (2) Đánh giá chi tiết các diện tích có nguy cơ ô nhiễm môi trường phóng xạ trên địa bàn một số tỉnh Trung Trung Bộ và đề xuất các giải pháp phòng ngừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội bền vững; (3) Đề án “Lập bản đồ địa chất khoáng sản nhóm tờ Con Cuông 1”; (4) Đề án “Lập bản đồ địa chất khoáng sản nhóm tờ Con Cuông 2”. Kết quả đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo quyết định phê duyệt.

Kết quả tiêu biểu trong hoạt động hợp tác quốc tế là Tổng cục đã tổ chức thành công 02 Hội nghị: (1) Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản và các Hội nghị liên quan; (2) Hội nghị thường niên của Ủy ban điều phối các Chương trình khoa học địa chất Đông và Đông Nam Á (CCOP). Qua đó thể hiện vị trí, vai trò của ngành địa chất và khoáng sản Việt Nam đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu các kết quả hoạt động chủ yếu của Tổng cục trong năm 2021.
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

INTRODUCTION 

2021 was the year with many important events of the country; it was the first year to implement the resolution of the 13th Party Congress, the ten year socio-economic development Strategy 2021-2030 and the 5-year plans for 2021-2025, the election year of 15th Legislature National Assembly and 2021-2026 term people councils of various levels. It was also the year when the Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) worked out fiveyear plan 2021 - 2025 attached with the 1o year socioeconomic development plan. At the same time, 2021 was also a year with many difficulties in terms of natural disasters, especially the Covid 19 pandemic which still had complicated developments and had a significant impact on the performance of the duties of the GDGMV. In the face of such difficulties and challenges, GDGMV has always made efforts to maintain stability and achieved good results in many areas, including the development of legal documents, issuing mineral exploration and mining licenses, inspection of mining and mineral processing activities, collection of mining right granting fees and auctioning of mining rights. The basic geological investigation of minerals also obtained remarkable results. Along with that, international cooperation activities in geological investigation and scientific research have also been maintained effectively and achieved good results. 
The outstanding results in the development of legal documents in 2021 included: complete formulation and submission to the Prime Minister for promulgation 01 Decree on management of minerals in reservation  areas for developing  superficial projects; 01 Circular that has been issued by the Ministry of Natural Resources and Environment: Circular No. 12/2021/TT-BTNMT  dated  17 August 2021 setting technico-economic norms for the solid mineral potential assessment work in  mainland areas, the airborne magnetic and gravity survey, the determination of  contents of some chemical elemenets  by ICP-MS method.
Regarding the management of mineral activities, GDGMV has advised MONRE to grant 07 exploration licenses; 20 mining licenses, 11 decisions approving mine closure projects, 22 mine closure decisions; organized totally 220 inspection and control missions at 519 entities (512 organizations and 07 individuals). Through inspection and control, 25 sanctions were imposed to 25 entities for administrative violations of which 09 were fine cases with a total fine of more than 2.938 billion VND. The budget revenue from granting mining rights was about 1,609 billion VND. 

GDGMV has completed appraisal and  approved 04 final reports of the projects: (1) Geological mapping and mineral investigation at 1: 50,000 scale of Pho Lu - North Than Uyen map sheet group; (2) Detailed assessment of areas with the risk of radioactive environmental polution in some mid-central provinces and proposing preventive measures  for ustainable socio-economic development; (3) Project “Geological and mineral resources  mapping of Con Cuông mapp sheet  group 1”; (4) Project “ Geological and mineral resources  mapping of Con Cuông map sheet  group 2”. As a result, the task objectives as stated in the approved project document have been achieved.

Kết quả tiêu biểu trong hoạt động hợp tác quốc tế là GDGMV đã tổ chức thành công 02 Hội nghị: (1) ASEAN Ministerial Meeting on Minerals and related mettings; (2) Annual Meeting of Coordinating Committee for Geoscience Programs in East and Southeast Asia (CCOP), whereby the position and the role of the geological and mineral sector of Vietnam in respect of Southedast Asia Countries have been reafirmed.

The GDGMV would like to introduce the main results of its activities in 2021.
GDGMV ENERAL DEPARTMENT OF GEOLOGY
 AND MINERALS OF VIETNAM

	I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN

I.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2021 Tổng cục được giao xây dựng và đã hoàn thành 01 Nghị định và 01 Thông tư, bao gồm: Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ngày 17/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS.

Tổng cục được giao xây dựng, trình Bộ báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công); Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021.

Ngoài ra, 10 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) về địa chất và khoáng sản do Tổng cục soạn thảo đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

I.2. Quản lý hoạt động khoáng sản

I.2.1. Công tác thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản

Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản được thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản, các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thẩm định khi cấp phép luôn bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng thuận với các Bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản; bảo đảm nguyên tắc việc cấp phép hoạt động khoáng sản phải căn cứ vào quy hoạch khoáng sản, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với năng lực chế biến, nhu cầu sử dụng và bảo đảm yêu cầu về môi trường; không cấp phép mới thăm dò, khai thác vàng sa khoáng; hạn chế việc cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ; không xuất khẩu khoáng sản thô. Ngoài ra, công tác cấp phép hoạt động khoáng sản đã thực hiện theo cơ chế một cửa, áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

Trong năm 2021, Tổng cục đã tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 07 Giấy phép thăm dò khoáng sản, 20 Giấy phép khai thác khoáng sản. Ngoài ra, Tổng cục đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành 11 Quyết định phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, 22 Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản, 05 Quyết định phê duyệt kết quả khoanh định khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ để chuyển giao cho các tỉnh quản lý gồm các loại khoáng sản quarzit, granit, kaolin felspat, thạch anh, basalt làm đá ốp lát. Đã hoàn thành công tác thẩm định 02 hồ sơ phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Bình

Đã hoàn thiện 11 quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép, quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình Bộ ban hành tại Quyết định số 1980/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2021. Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đảm bảo yêu cầu chất lượng, đúng quy định của pháp luật về khoáng sản. Các đơn vị chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi, phản biện trong quá trình thẩm định, đảm bảo công khai, minh bạch.
I.2.2. Công tác thanh tra, kiểm tra

Tổng cục đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trên địa bàn các tỉnh với tổng số 143 Giấy phép hoạt động khoáng sản được cấp. Về thanh tra, Tổng cục đã tiến hành 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh đối với 17 doanh nghiệp/30 giấy phép khai thác. Về kiểm tra, đã thực hiện 10 cuộc kiểm tra tại 09 tỉnh: Phú Thọ (11 tổ chức/15 Giấy phép); hậu kiểm và kiểm tra chuyên đề nước khoáng tại Khánh Hòa (24 tổ chức/31 giấy phép); An Giang (10 tổ chức/10 giấy phép); Đồng Tháp (02 tổ chức/13 giấy phép); kiểm tra bảo vệ môi trường và chuyên đề nước khoáng tại Thừa Thiên Huế (14 tổ chức /14 giấy phép); Kon Tum (10 tổ chức/10 giấy phép); Gia Lai (10 tổ chức /10 giấy phép); Sơn La (12 tổ chức/14 giấy phép); kiểm tra chuyên đề nước khoáng tại Hòa Bình (06 đơn vị/6 giấy phép). Ngoài ra, thực hiện 35 cuộc kiểm tra đột xuất trên địa bàn 20 tỉnh, thành phố theo yêu cầu của công tác quản lý. Kết quả thanh tra, kiểm tra, Tổng cục đã ban hành các kết luận thanh tra, thông báo khắc phục các tồn tại, vi phạm và 25 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 25 đơn vị, trong đó có 09 quyết định phạt nguội (qua rà soát báo cáo định kỳ) với tổng số tiền xử phạt là 2,938 tỷ đồng. Ngoài ra, đã chuyển 13 biên bản VPHC và chuyển hồ sơ về địa phương đề nghị xử phạt đối với các giấy phép do địa phương cấp: tỉnh Đồng Tháp: 03 biên bản; tỉnh An Giang: 08 biên bản, tỉnh Khánh Hòa: 02 biên bản. Tổng số tiền các địa phương xử phạt đã thu được là 1.887.000.000 đồng.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ trưởng và hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Bộ, công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành chặt chẽ, có hệ thống, qua đó cơ bản đã kiểm soát  được các hoạt động khoáng sản, chủ yếu là đối với hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đang triển khai theo giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT 
	I. STATE MANAGEMENT OF MINERAL RESOURCES 

I.1. Formulation of legal documents 

In 2021, GDGMV was assigned with the task to formulate and has competed the formumation of 01 decree and 01 circular: Decree  No  1/2021/NĐ-CP dated 01/4/2021 of the Government on managing  minerals in national mineral reservetion areas; Circular No 12/2021/TT-BTNMT dated 17/8/2021 of MONRE promulgating the technico-economic norms for solid mineral potential assessment work in mainland areas; airborne magnetic and gravity survey; and the determination of  contents of some chemical elemenets  by ICP-MS method.

GDGMV formulated and submited to the Government via MONRE for promulgating the Resolution No 60/NQ-CP dated 16 June 2021 on application of specific principles in licensing the mining of common construction materials for some road sections in the eastern North-South expressway construction project, stage 2017-2020 (aleady started and going to be started"; Resolution No 133/NQ-CP dated 19 October 2021 amending and supplementing Resolution o 60/NQ-CP dated 16 June 2021.

Besides, 10 national technical standards (TCVN) on geology and minerals formulated by GDGMV have been promulgated by the Ministry of Science and Technology.
I.2. Management of mineral activities 

I.2.1. Appraisal and licensing mineral activities

The licensing of mineral activities was carried out according to the provisions of the Mineral Law and guiding documents of the Prime Minister. In the appraisal process for licensing there was always close coordination and agreement with other related ministries and People's Committees of provinces possessing the minerals; ensuring the principle: the licensing of mineral activities be based on the mineral master plan, be public, transparent, in accordance with the law, conformable with the processing capability, use demand and meeting environment requirements; not to issue new licenses for exploration and mining of placer gold; restrict the issuing of licenses for mining of small-scale, patchy minerals deposits; not to export crude ore. Besides, the licensing of mineral activities was performed in one-door principle, applying degree 3 on-line public service in admission and appraisal of application documents.

In 2021, GDGMV advised MONRE in issuing 07 mineral exploration licenses and 20 mining licenses. Besides, GDGMV submitted to MONRE for signing and issuing 11 decisions approving mine closure projects, 20 mine closure decisions, 05 decisions approving the small and scattered mineral areas to be delivered to provincial authorities for management, consisting of quartzite, granite, feldspar kaolin, quartz, basalt to be used as facing stone. GDGMV has completed the appraisal of 02 applications for approving areas to prohibit and  temporarily prohibit mineral activities in Lạng Son and Quang Bình provinces.

GDGMV has completed the formulation of 11 procedures of admiting and appraising applications for mineral licenses and applications for mine closure under the licensing and deciding jurisdiction of MONRE and submitted to MONRE for promulgation as Decision No 1980/QĐ-BTNMT dated 14/10/2021. The admission and appraisal of mineral license applications met the quality requirements, complied with the mineral legislation. The professional agencies closely coordinated with each other, actively exchanged ideas and comments during the appraisal process, ensuring publicity and transparency.
I.2.2. Inspection
 GDGMV carried out inspection and control in various provinces for 143 mineral licenses issued. As regards inspection, GDGMV conducted 01 inspection mission for the compliance with the Mineral Law in coal mining to determine actual mining outputs in Ninh Binh, Hai Duong and Quang Ninh at 17 enterprises/23 mining licenses. As regards control, GDGMV conducted 10 control missions in 09 province:: Phu Tho (11 entities/15 licences); post-inspection control and thematic mineral water control in Khánh Hòa (24 entities/31 liences); An Giang (10 entities/10 licenses); Dong Thap (02 entities /13 licenses); environmental protection and thematic mineral water control in Thừa Thiên Huế (14 entities /14 licenses); Kon Tum (10 tổ chức/10 licenses); Gia Lai (10 entities /10 licenses); Son La (12 entities /14 licenses); thematic mineral water control (06 entities /6 licenses). Besides, GDGMV carried out 35 imergency control missions in 20 provinces and cities as required for the management work. 
As a result of inspection and control, GDGMV issued inspection conclusions, notifications for rectifying the shortcomings and violations, and imposed 25 sanctions for administrative violations in mineral field to 25 entities, which included 9 cases of financial sanctions with a total fine of 2.938 billion VND. Besides, GDGMV has passed 13 cases of administrative violations to local authorities for imposting sanctions in respect with licences issued by local authorities: in Dong Thap province: 03 cases; in An Giang province: 08 cases, in Khánh Hòa province: 02 cases. The total fine imposed by the local authorities is 1,887,000,000 VND.
With the close leadership of the Minister and the professional guidance of the Ministry Inspectorate, the inspection and control work was carried out strictly and systematically, thereby the mineral activities, mainly those conducted by organizations and individuals under the license issued under the jurisdiction of MONRE have been controlled. 
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Đoàn công tác Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam kiểm tra khu vực thu hồi khoáng sản trong dự án xây dựng công trình Hồ chứa nước Hoa Lâm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Working team of Southern Department for control of mineral activities controls the miieral recovery area in Hoa Lâm reservoir construction project, Tân Lâm commune, XuYen Mộc district, Bà Rịa - Vũng Tàu province 
Đoàn công tác Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung kiểm tra mỏ khai thác nước khoáng lỗ khoan LKBĐ1, thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty TNHH Hương Trà
Working team of  Central Department for control of  mineral activities controls mineral water exploitation well LKBĐ1 of Hương Trà Co., Ltd ,in  Bình Đông village, Trà Bình comnune, Trà Bồng, Quang Ngai province


	Song song với việc thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác liên quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã chú trọng công tác kiểm tra việc khắc phục tồn tại, vi phạm đã được chỉ ra theo kết quả của những cuộc thanh tra, kiểm tra trước đó (thường được gọi là “hậu kiểm”). Thông qua những cuộc “hậu kiểm”, các doanh nghiệp đã phần nào nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về khoáng sản nói riêng, góp phần lập lại trật tự trong khai thác khoáng sản thời gian qua. Trước thực trạng lực lượng trong bộ máy của cơ quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khoáng sản còn mỏng về số lượng, không đồng đều về chất lượng, Tổng cục đã chú trọng kết hợp công tác thanh tra, kiểm tra trực tiếp với thanh tra, kiểm tra gián tiếp thông qua việc kiểm soát báo cáo định kỳ kết hợp với áp dụng thí điểm Sổ giám sát hoạt động thăm dò/khai thác khoáng sản để làm căn cứ xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Thực tế cho thấy thanh tra, kiểm tra gián tiếp cũng đóng góp phần nào vào thành tích chung của Tổng cục trong công tác thanh tra, kiểm tra.
Qua các đợt thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác thanh tra, kiểm tra, các đoàn thanh tra, kiểm tra của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; chấn chỉnh và đưa hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân ngày càng nề nếp nhằm lập lại trật tự trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, nâng cao trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoat động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm yêu cẩu phát triển bền vững
I.3. Kinh tế địa chất khoáng sản

I.3.1. Công tác tính tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 11 báo cáo do Tổng cục trình với tổng số tiền hơn 85 tỷ đồng.  

I.3.2. Công tác tính tiền tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tổng cục đã tham mưu trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 51 hồ sơ với tổng số tiền phê duyệt hơn 1.609 tỷ đồng, trong đó số tiền cấp quyền từ thu hồi khoáng sản đi kèm và các Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản là trên 207 tỷ đồng.

Đã thực hiện nhiệm vụ rà soát, xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp năm 2021 gửi tới Cục Thuế địa phương nơi có khoáng sản được cấp phép khai thác để ra thông báo thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối trên 396 Giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp với tổng số tiền trên 2.601 tỷ đồng.

Tại các địa phương, số liệu báo cáo của 30 tỉnh, thành phố tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã được phê duyệt trong năm 2021 là 305 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), trong năm 2021, các tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản đã nộp vào ngân sách Nhà nước với tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 4.997 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2020.
I.3.3. Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Năm 2021, Tổng cục đã tham mưu Bộ, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện các bước công việc để tổ chức cuộc đấu giá đối với 02 mỏ khoáng sản: (1) Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; (2) Mỏ đá granit khu vực Hòn Giồ 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, đang tạm thời dừng tổ chức đấu giá do có vướng mắc về thời kỳ quy hoạch khoáng sản.

Tại các địa phương, số liệu báo cáo của 15 tỉnh, thành phố gửi kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 177 khu vực mỏ. Đồng thời, đã tổ chức đấu giá thành công đối với 60 khu vực mỏ.
II. CÔNG TÁC ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN

Năm 2021, Tổng cục tiếp tục triển khai thi công 04 đề án Chính phủ và hoàn thành lập báo cáo tổng kết 02 đề án cấp Bộ.
II.1. Kết quả các đề án hoàn thành 
1. Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Phố Lu - Bắc Than Uyên”: do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện đã làm sáng tỏ thành phần vật chất, kiến trúc-cấu tạo của đá, diện phân bố, quan hệ địa chất của các thành tạo địa chất có mặt trên diện tích nhóm tờ và khoáng sản liên quan. Phát hiện và điều tra bước đầu các khu vực khoáng sản có triển vọng khoáng sản gồm vàng gốc vùng Hứa Cuổi, đồng vùng Nậm Lang, sắt-titan-vanadi vùng Mít Nọi, kaolin vùng Nậm Sài, Hợp Giao, graphit vùng Làng Chang. Đã đăng ký 62 điểm khoáng sản có diện tích trong nhóm tờ. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các tiền đề và dấu hiệu khống chế khoáng sản, đề án đã dự báo được tài nguyên và khoanh định các diện tích có triển vọng khoáng sản để đề xuất cho công tác tìm kiếm, đánh giá, thăm dò tiếp theo; bao gồm 09 diện tích (86,5 km2) rất có triển vọng và 06 diện tích có triển vọng (98km2). Đã khoanh định 260 km2 có đặc điểm địa hình, địa mạo đẹp, có giá trị cảnh quan về địa chất cần tiếp tục điều tra, bảo tồn.
2. Đề án “Đánh giá chi tiết các diện tích có nguy cơ ô nhiễm môi trường phóng xạ trên địa bàn một số tỉnh Trung Trung Bộ và đề xuất các giải pháp phòng ngừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội bền vững”: do Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm chủ trì thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021. Đề án đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đã tiến hành thu thập, tổng hợp các tài liệu địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội, tài liệu về địa chất - khoáng sản, các tài liệu địa vật lý môi trường liên quan đến phóng xạ, qua đó đã đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Kết quả điều tra tỷ lệ 1:25.000 trên 02 khu vực với tổng diện tích 17,5km2 trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã thống kê được đặc trưng các thành phần môi trường phóng xạ trong diện tích điều tra. Nhìn chung khu vực này an toàn về môi trường phóng xạ. Kết quả đánh giá hàm lượng các nhân phóng xạ trong đất, đá đã xác định được 06 vị trí lấy mẫu đất có giá trị chỉ số hoạt độ phóng xạ 1 < I1 < 6 theo tiêu chuẩn xây dựng (TCXDVN 397:2007) khuyến cáo không nên dùng đất, đá tại những vị trí này làm sản phẩm vật liệu xây dựng khối lượng lớn dùng xây nhà và san lấp nền nhà; điều tra chi tiết môi trường phóng xạ tỷ lệ 1:5.000; Công tác đánh giá chi tiết môi trường phóng xạ tỷ lệ 1:5.000 đã xác định được 03 khu vực kiểm soát phóng xạ có tổng liều tương đương lớn hơn 10mSv/năm với tổng diện tích 0,033km2 và 08 khu vực cần giám sát về môi trường phóng xạ có tổng liều tương đương từ 7 mSv/năm đến 10mSv/năm với tổng diện tích 0,165km2, đối tượng gây ra dị thường phóng xạ tại đây do đất đá thuộc phức hệ Khâm Đức, có chứa thân quặng graphit gây ra với bản chất là urani. Hàm lượng các chất phóng xạ trong đất tại 18 vị trí lấy mẫu đất có giá trị chỉ số hoạt độ phóng xạ I1, I2, I3 vượt khuyến cáo theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Có 05 nhà dân với nồng độ khí phóng xạ lớn hơn 100Bq/m3 nằm trong diện giám sát về môi trường phóng xạ thuộc các thôn 3, thôn 4 xã Tiên An. Đã đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu nhằm hạn chế tác hại của khoáng sản độc hại đến môi sinh, môi trường, phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội bền vững của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, cần áp dụng phối hợp đề xuất chung và đề xuất cụ thể. 

Giải pháp trước mắt: Xây dựng các hệ thống chứa nước để tránh ảnh hưởng của phóng xạ đến con người qua đường tiêu hóa, khám sức khoẻ định kỳ cho người dân để đánh giá đúng mức độ bệnh tật do phóng xạ tác động lên con người.

Giải pháp lâu dài: Cần kiện toàn hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và môi trường phóng xạ nói riêng, hạn chế quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp vào các diện tích giám sát, kiểm soát môi trường phóng xạ, tuyên truyển cho người dân hiểu biết về môi trường phóng xạ và giải pháp giảm thiểu, phòng ngừa tác động của chúng đến sức khỏe.

Giải pháp chi tiết: Giải pháp về quy hoạch dân cư, nguồn nước, sử dụng đất và sản xuất lương thực, kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, các tài liệu và số liệu đã được bàn giao cho địa phương 02 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi quản lý để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
	In parallel with thematic inspection and control and those the compliance with the provisions of the mineral law and other relevant laws, GDGMV has focused on the control against the remediation of shortcomings and violations pointed out by the results of previous inspection missions (often referred to as “post-inspection control”). Through the "post-inspection control", enterprises have to some extent raised their awareness of complying with the law in general and the mineral law in particular, contributing to the restoration of order in mining in the last period. Faced with the situation that the staff in the specialized mineral inspection agency is still small in number and uneven in quality, GDGMV has focused on the combination between direct and indirect inspections through controlling periodic reports combined with pilot application of exploration/mining monitoring books as a basis for handling the violations of organizations and individuals engaged in mineral activities. In fact, indirect inspection and control also contribute to the overall achievement of GDGMV in inspection work.
Through planned and emergency inspection missions, the inspection teams of GDGMV have detected and imposed administrative sanctions against violations according to regulations, raising the effectiveness and efficiency of the state mineral management; rectified and put the mineral activities of organizations and individuals in more and more discipline, with the aim to restore order in the exploration and mining activities, enhancing the responsibility and sense of law compliance of enterprises as well as the efficiency of their production and business activities, meeting the requirements or sustainable development.
I.3. Geo-economics 

I.3.1. Calculation of charges for using data and information resulting mineral investigation and exploration carried out by the State
MONRE has approved the results of calculation for 11 reports submitted by GDGMV with a total charge of over 85 billion VND. 
I.3.2. Calculation of mining right fees 

GDGMV has advised and submitted to MONRE for approving 51 applications with a total fee of over 1,609 billion VND, of which the amount of fees for recovery of associating minerals and for mine closure projects is 207 billion VND.

GDGMV has reviewed and determined the amounts of mining right fee to be paid in 2021 and notified the Tax departments of localities with mineral resources licensed for mining to collect mining right fees for 396 mining licenses issued by MONRE being in force with a total amount of over 2,601 billion VND.

At the local level, according to the reports of 30 provinces and cities, the total amount of mining right fee approved for 2021 was 305 billion VND.

According to the statistical data of the General Department of Tax (Ministry of Finance), in 2021, mining entities have paid to the State budget a total mining right fee of 4,997 billion VND, by 11% higher than in 2020.
I.3.3. Auction of mining rights

In 2021, with the advise of GDGMV, MONRE and the Mining Right Auctioning Council had made some steps toward organizing the auctions for 02 mines: (1) Marble mine in Chau Tiến commune, Quỳ Hợp district, Nghe An province; (2) Granite mine in Hòn Giồ 1 area, Nhơn Hải commune, Ninh Hải district, Ninh Thuận province. However, the auction has been temporarily suspended due to some obstacles  related with  the terms of mineral  planning.

At the local level, according to the reports of 15 provinces and cities, they have sent the mining right auctioning plans 177 minibg areas and auctions have bên  successfully organized for 60 mining areas.
II. BASIC GEOLOGICAL SURVEY OF MINERAL RESOURCES
In 2021, GDGMV continued implementing 04 Government projects and completed 02 ministerial  level projects with final reports.
II.1. Completed projects 

1. Project “Geological mapping and mineral investigation at 1: 50,000 scale of Pho Lu - North Than Uyen mapsheet group” implemented by Northern Geological Mapping Division: The material composition, structure and texture of rocks, distribution areas,  geological relationships of geological formations present in  the  study area and the related minerals have been clarified. Areas prospective in minerals have been discovered and initially investigated such as primary gold in Hua Cuoi area, copper in Nậm Lang, iron-titanium-vanadim ores in Mit Noi area, kaolin in Nam Sai, Hop Giao areas, graphite in Lang Chang area. 62 mineral shows in the mapsheet group area have been recorded. On the basis of summing up and analyzing the mineral-controling premises and signs, the resources have been estimated and the prospective areas have been delineated to propose further proepecting and assessment works, consisting of 09 highly propective areas (86,5 km2) and 06 prospective areas (98km2). 260 km2 of land with beautiful landforms and morphologic features, having geological landscape value have been delineated for further investigation and consertvation.
2. Project “Detailed assessment  of areas with ther risk of radioactive environmental pollution in some mid-central provinces and proposing preventive measures  for ustainable socio-economic development” implemented by Radioactive and Rare Minerals Geological Division as leading agency from  2018 to 2021: This project has fulfiled the objectives and tasks set forth. Datof the a and materials on natural geographic,  socioeconomc  conditions, geology and mineral resources, radioactivity-related environmental geophysical data were collected  and processed, thereby the curent status of  natural  radioactive environment in Quang Nam and Quang Ngai provinces could be evaluated. As a result of the 1:25,000 scale investigation in 02 areas with total extent of 17.5km2 in Quang Nam and Quang Ngai provinces, the characteristics of radioactive envrnmental components in the study area have been evaluated. In general, thi area is safe in terms of radioactive environment.  As a result of analysing radioactive elements in soils and rocks, 06 locations have been identified as having radioactivity index 1 < I1 < 6 according to the Construction standard (TCXDVN 397:2007) and is has been recommended not to use the soil and rocks at these locations as construction materials in large amount for building houses and ground filling; to carry out detailed radioactive environment investigation at 1:5,000 scale.  By the detailed 1: 5,000 scale radioactive environment evaluation 03 areas to be subjected to radioactiity control with equivalent dose of over 10mSv/year covering a total of 0.033km2 and 08 areas to be subjected to radioactivity moniotoriong with equivalent dose 7 - 10 mSv/year covering a total of 0.165km2 have been delineated. The factor causing the radioactive anomalies here are the rocks of Kham Duc complex containing grahite ore which is essencially uranium. The contents of các radioactive substances in the soil at 18 sampling locations radioactivity index values I1, I2, I3 exceeding the recommended ones accortding to Vietnam construction standard. There are 05 residential houses with radioactive gas concentration over 100Bq/m3in villages 3 and 4 of Tien An commune, subjected to radioactive enviroment monitoring. Preventive and mitigation measures have been proposed to restrict the adverse effects of toxic minerals on the environment, serving the local sustainable socio-economic development planning in Quang Nam and Quang Ngai provinces, with combined application of general and particular proposed measures. 

Immediate measures: Build water storage systems to avoid the impacts of the radioation on the humans through the alimentary tract, carry out periodical health check for the people to access peoperly the extent of diseases due to the impacts of the radiation on humans.

Long-term measures: Strengthening the legal system on environmental protection in general and the radioactive environment in particular; limiting the planning of residential areas and industrial zones in the areas subjected to radioactive environment control and monitoring; and making publicity for the people to understand about the radioactive environment and measures solutions to reduce and prevent its impacts on health.
Detailed measures: Planning population areas, water resources, land-use, cultivation, socio-economic development.

Besides, the materials and data have been handed over to the local authorties of Quang Nam and Quang Ngai province to take care of to serve socio-economic development.
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	Kiểm tra thực địa Dự án đánh giá môi trường
Field check of the environment assessment project
	Trao đổi tại thực địa Dự án đánh giá môi trường
Field discussion on the environment assessment project

	II.2. Kết quả thực hiện các đề án đang thi công

1. “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”: do các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện, đã hoàn thành báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả 3 năm triển khai Đề án, hoàn thành công tác điều chỉnh đề án, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 1626/TTg-CN ngày 23/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt nội dung điều chỉnh và dự toán chi tiết. Đến thời điểm hiện nay, đã hoàn thành tổng kết báo cáo 04 đề án lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định để phê duyệt 02 đề án, 14 đề án đang triển khai thi công. Kết quả thi công năm 2021, các đề án cơ bản đã hoàn thành khối lượng theo kế hoạch giao. Trong đó nhiều khu vực đã phát hiện, khoanh định và đánh giá triển vọng khoáng sản. Đã phát hiện, đánh giá tài nguyên 57 khu vực (cấp 333 là 22 khu vực; cấp 334a là 35 khu vực) gồm các khoáng sản: sắt, đồng, vàng, thiếc, đất hiếm, kaolin, felspat, talc, thạch anh, barit, quarzit, đá mỹ nghệ. Trong đó 11 khu vực đã lập báo cáo đề nghị Bộ thẩm định, phê duyệt. Một số mỏ được phát hiện có quy mô từ trung bình - lớn: quặng đất hiếm ở Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái; đồng ở Lùng Thàng (Bát Xát, Lào Cai): ; vàng ở thôn Phào (Yên Sơn, Tuyên Quang); sắt ở Xóm Bằng (Tân Sơn, Phú Thọ); felspat ở Tạ Khoa, Tà Hộc (Bắc Yên, Sơn La); kaolin ở Thành Long (Hàm Yên, Tuyên Quang),... Một số khoáng sản đã được tính tài nguyên cấp 333 và 334a để lựa chọn diện tích triển vọng, đủ điều kiện chuyển giao thăm dò, khai thác gồm: 
- Đất hiếm (Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái): 1,8 triệu tấn TR2O3;

- Sắt (2 khu vực mỏ ở Phú Thọ): 2,2 triệu tấn;

- Đồng (5 khu vực mỏ ở Lào Cai): 21.000 tấn Cu;

- Vàng (21 khu vực mỏ ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa): 31.000kg;

- Thiếc (Nghệ An): 16.000 tấn Sn (4 khu vực mỏ);

- Felspat (Sơn La): 37,9 tr.tấn (5 khu vực mỏ);

- Kaolin (Tuyên Quang): 27 triệu tấn (1 khu vực mỏ);

- Quarzit (Tuyên Quang): 192 triệu tấn (2 khu vực mỏ);

- Thạch anh (Tuyên Quang, Nghệ An: 3,2 triệu tấn (10 khu vực mỏ).
Đối với 02 đề án thành phần đã hoàn thành tổng kết báo cáo, đã thẩm định và nghiệm thu. Kết quả thực hiện như sau:

- Đề án “Lập bản đồ địa chất khoáng sản nhóm tờ Con Cuông 1” thuộc Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”: được Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thực hiện đã hoàn thành lập bản đồ địa chất trên toàn diện tích nhóm tờ 1.870km2 tỷ lệ 1:50.000; điều tra khoáng sản chi tiết tỷ lệ 1:10.000 một số điểm khoáng sản có triển vọng. Điều tra khoáng sản chi tiết về vàng tại các khu Suối Sến, Suối Cát, Khe Bum, Tam Thái, Suối Cơ, Suối Khổ, Khe Mặt, Suối Chai, Tiến Thành... đá ốp lát và nguyên liệu khoáng tại Suối Niếc, Thạch Ngàn, Yên Khê, Tân Long. Đã đăng ký 63 điểm khoáng sản (phát hiện mới 31 điểm). Khoáng sản có triển vọng là vàng gốc, chì kẽm, đá ốp lát và khoáng sản vật liệu xây dựng.
- Đề án “Lập bản đồ địa chất khoáng sản nhóm tờ Con Cuông 2” thuộc Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”: do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thực hiện. Đề án đã hoàn thành lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 trên diện tích 1830 km2. Đã đăng ký 51 mỏ, điểm khoáng sản (phát hiện mới 38 điểm). Khoáng sản có triển vọng là đá ốp lát và khoáng sản vật liệu xây dựng.
	II.2. On-going projects
1. Project “Overall mineral investigation and refining of geological map at 1/50,000 scale of the Northwest region to serve sustainable socio-economic development planning”: This project is implemented by sub-ordinated units of GDGMV.  A report on the results of 3 years' project implementation has been prepared and submitted to MONRE. The project document has been amended as agreed by the Prime Minister in 1626/TTg-CN dated 23/11/2021 and the amendment of the project content and estimated budget has been approved by MONRE. So far, 04 geological and mineral resources mapping at 1: 50,000 scale component projects have been completed with final reports, of which two are being appraised by MONRE for approval; 14 component projects are on-going. As a result of implementation in 2021, the planned work quantities of the component projects have been completed. Mineral coccurrences and deposits have been discovered, delineated and their resources assessed in 57 areas (with 333 resource in 22 areas and 334a resource in 35 areas) consisting of iron ore, copper copper, gold, tin, rare earth, kaolin, feldspar, talc, quartz, barite, quarzite, artstone. Of these, 11 areas have been completed with reports submitted to MONRE for appraisal and approval.  Some of the deposits discovered are of medium to large size: rare earth in Lai Chau, Lao Cai, Yen Bai; copper in Lung Thang (Bat Xat, Lao Cai): gold in Phao village (Yen Son, Tuyen Quang); iron ore in Bang hamlet (Tan Son, Phu Tho); feldspar in Ta Khoa, Ta Hoc (Bac Yen, Son La); kaolin in Thanh Long (Ham Yen, Tuyen Quang),... For some minerals the resources of class 333 and 334a have been calculated for selecting prospective  areas, meeting the conditions for exploraton and mining, namely: 
- Rare earth (Lai Chau, Lao Cai, Yen Bai): 1.8 million tons of TR2O3;

- Iron ore (2 areas in  Phu Tho): 2.2 million tons;

- Copper (5 areas in Lao Cai): 21.000 tons of  Cu;

- Gold (21 areas in Cao Bang, Tuyen Quang, Lai Chau, Son La, Thanh Hoa): 31,000kg;

- Tin (Nghe An): 16,000 tons Sn (4 areas);

- Feldspar (Son La): 37.9 million tons (5 areas);

- Kaolin (Tuyen Quang): 27 million tons (1 area);

- Quarzit (Tuyen Quang): 192 million tons (2 area);

- Quartz (Tuyen Quang, Nghe An: 3.2 million tons (10 khu vực mỏ).
As regards the 02 component project already completed, the reports have been prepated,  appraised and accepted. The implementation results are as follows:

- Component project “Geological and minetal resources mapping of Con Cuong map sheet group 1”under the project “Overall mineral investigation and refining of geological map at 1/50,000 scale of the Northwest region to serve sustainable socio-economic development planning”: was implemented by the Mid Central Geologicaal Division. The geological mapping at 1:50,000 of the whole area of the map sheet group covering 1,870km2 and the detailed mineral investigation at 1:10,000 scale of some mineral prospects have been completed. Detailed investigation of gold was carried out in Suoi Sen, Suoi Cat, Khe Bum, Tam Thai, Suoi Co, Suoi Kho, Khe Mat, Suoi Chai, Tien Thanh areas; of facing stone and mineral raw  materials in Suoi Niec, Thach Ngan, Yen Khe, Tan Long areas. 63 deposits and minenral occurrences (31 newly discovered) have been recorded. Prospective minerals are primary gold, lead zinc, facing stone and construction materials.
- Component project “ Geological and minetal resources mapping of Con Cuong map sheet group 2” under the project “Overall mineral investigation and refining of geological map at 1/50,000 scale of the Northwest region to serve sustainable socio-economic development planning”: was implemented by Southern Gaological Mapping Division. The geological and mineral  resources  mapping at 1: 50.000 scale of the study area covering 1,830 km2 has been  completed. 51 deposits and minenral occurrences (38 newly discovered) have been recorded. Prospective minerals are facing stone and construction materials.
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Kiểm tra thực địa đề án Điều tra, đánh giá tổng thể khoáng sản sắt, mangan vùng Tây Bắc 
Field check of the project "Overall investigation and  assessment of  iron and manganese ores in NW region" 
Kiểm tra thực địa đề án Điều tra, đánh giá tiềm năng quặng đất hiếm và khoáng sản đi kèm (U, Th) khu vực Tây bắc 
Field check of the propject "Investigation and assessment rare earth and associating minerals  (U, Th)  in NW region 
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Kiểm tra thực địa đề án Điều tra, đánh giá vàng và các khoáng sản đi kèm phần phía tây nam đứt gãy sông Hồng (trừ Nghệ An)
Field check of the project "Investigation and assessment  gold and associating minerals in the area SW of Red river fault (except Nghe An)
Kiểm tra công tác thi công mẫu lõi khoan đề án “Đánh giá đồng, nikel và các khoáng sản khác đi kèm thuộc vùng Tây Bắc”
Field check of core samples of the project “Asessment of copper, nikel and other associating minerals in NW region”



	2. Đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế xã hội”: Đã tiến hành triển khai theo kế hoạch được giao. Theo đó, triển khai thi công tác đánh giá hiện trạng khoáng sản, điều tra khoáng sản của 04 đề án thành phần để khoanh định những khu vực tiếp tục đầu tư đánh giá chi tiết khoáng sản trong những bước tiếp theo. 

Trong đó, đề án thành phần Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại đã phát hiện các đới quặng đồng rất triển vọng tại khu vực Kon Keng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum như: đông bắc Kon Nhân, Kon Nhân, tây nam Kon Nhân, 03 đới này phát triển theo đới dập vỡ kiến tạo phương ĐB-TN, chiều dài không liên tục khoảng 5km phân bố trong cấu trúc dạng vòm; đới quặng đồng Kon Long, phát triển bao quanh phía tây bắc khối granit. Công tác điều tra, tổng hợp hiện trạng đã ghi nhận nhiều điểm khoáng sản vàng gốc, trong đó có nhiều điểm tài liệu trước đây chưa ghi nhận hoặc mới phát hiện sa khoáng như: Đăk Long, Sa Loong, Pờ Y, Pô Kô, Đăk Kan, Ia Chim, Đăk Tờ Re,... Khu vực Đăk Ui đã khoanh được các diện tích có dấu hiệu vàng trong mẫu trọng sa, phát hiện các đới đá phiến đen, phiến lục bị phân phiến... Công tác điều tra, tổng hợp hiện trạng đã ghi nhận nhiều điểm khoáng sản vàng gốc, trong đó có nhiều điểm tài liệu trước đây chưa ghi nhận hoặc mới phát hiện sa khoáng. Đây là cơ sở để đề xuất công việc cho các bước tiếp theo Đã hoàn thành công tác đánh giá hiện trạng khu G60, Hiệp Hòa, Hiệp Đức, Quảng Nam, làm rõ đặc điểm hiện trạng khai thác, khả năng phát triển mỏ, tính toán tài nguyên cấp 333, lựa chọn được 01 diện tích triển vọng, đủ điều kiện chuyển giao thăm dò, khai thác, lập báo cáo đánh giá theo quy định.

Đề án thành phần Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản khoáng chất công nghiệp: năm 2021 đã triển khai với khối lượng hạn chế, tập trung khu vực Chư Chô Lô, Gia Lai. Kết quả đã phát hiện và khoanh định 11 thân khoáng thạch anh, 01 thân khoáng fluorit có triển vọng trở thành mỏ.

Đề án thành phần Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản đá khối làm ốp lát: đã tiến hành đánh giá khoáng sản đá ốp lát tại các khu vực thuộc tỉnh Gia Lai, kết quả bước đầu đã khoanh định và đánh giá được các diện tích rất triển vọng về các đối tượng như đá granit, gabro, và đá bazan. Lựa chọn các diện tích đủ điều kiện chuyển giao thăm dò, khai thác.

Đề án thành phần Đánh giá tổng thể tiềm năng quặng urani vùng Trung Trung Bộ: đã thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:5.000 trên diện tích 2,5km2 và tiến hành thi công công trình khai đào. Bước đầu đã xác định và khoanh nối được các lớp đá chứa quặng urani.
3. Đề án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ, phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam”: Đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đảm bảo chất lượng, sản phẩm đầy đủ theo đặt hàng. Đề án đã bổ sung, cập nhật và hoàn thiện bộ bản đồ cấu trúc địa chất, địa chất công trình, phân vùng địa chất công trình tỷ lệ 1:100.000 dải ven biển Việt Nam; đã làm rõ đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình; phân chia dải ven biển nghiên cứu thành 175 vùng ĐCCT, trong đó có 35 vùng có điều kiện ĐCCT phức tạp và rất phức tạp. Đồng thời bước đầu đề xuất một số giải pháp quy hoạch sử dụng lãnh thổ hợp lý, hiệu quả, cũng như định hướng quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp điều kiện ĐCCT từng khu vực đảm bảo phát triển bền vững kinh tế vùng ven biển.

Công tác lập bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:25.000 vùng trọng điểm Nam Định đã làm rõ đặc điểm địa mạo phần đất liền, đặc điểm địa mạo và thủy thạch động lực đáy biển vùng điều tra, đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, biến động đường bờ biển, đặc điểm địa chất thủy văn. Đã phân vùng địa chất công trình tỷ lệ 1:25.000 vùng ven biển Nam Định thành 12 vùng ĐCCT, 30 khu và phụ khu ĐCCT theo mức độ phức tạp về địa chất công trình. Trên cơ sở tổng hợp yếu tố địa hình, địa mạo, địa chất thủy văn và kết quả phân tích mẫu cơ lý, đã xác định 27 kiểu thạch học trong trầm tích Đệ tứ phân bố trên mặt địa hình và theo chiều từ trên xuống sâu 40m. Bước đầu đã đề xuất các định hướng quy hoạch sử dụng lãnh thổ.
4. Đề án Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam: Năm 2021, thực hiện công tác bay đo từ-trọng lực trên diện tích 44.357 km2 thuộc vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và Tư Chính và thực hiện công tác văn phòng báo cáo bước năm 2021 trên diện tích 57.330 km2 thuộc vùng biển vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và Tư Chính và các công việc kèm theo. Đơn vị đã khắc phục các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bay, triển khai hoàn thành bay đo ngay từ quý I năm 2021. Đơn vị thi công đã hoàn thành sản lượng kế hoạch giao năm 2021, tài liệu thu thập đảm bảo chất lượng. Kết quả đã xây dựng được Bản đồ dị thường trọng lực Bughe vùng Cà Mau - Kiên Giang, Bản đồ dị thường trọng lực Fai vùng Cà Mau - Kiên Giang, Bản đồ trường từ toàn phần hàng không T2018 vùng Cà Mau - Kiên Giang, Bản đồ dị thường từ (Ta vùng Cà Mau - Kiên Giang, Bản đồ dị thường trọng lực Bughe vùng Tư Chính, Bản đồ dị thường trọng lực Fai vùng Tư Chính, Bản đồ trường từ toàn phần hàng không T2018 vùng Tư Chính, Bản đồ dị thường từ (Ta vùng Tư Chính. Các bản đồ trường từ, trọng lực có độ tin cậy cao, qua xử lý sơ bộ các trường vật lý thu được phản ánh khá rõ các yếu tố cấu trúc địa chất, các khu vực đá móng, các họng núi lửa…. Qua đó giúp cung cấp hệ thống dữ liệu trọng lực, từ phủ trên biển, là tài liệu quan trọng phục vụ quốc phòng, an ninh, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trong năm 2021, Tổng cục đã hoàn thành, kết thúc 01 Đề tài Nghị định thư Việt Nam - Lào “Nghiên cứu tiến hóa kiến tạo-magma và sinh khoáng Sn, W, Au, đa kim vùng Tây Bắc Nghệ An - Sầm Nưa”. Đề tài đã hoàn thành và chuyển giao sản phẩm cho nước bạn Lào báo cáo tổng hợp về kiến tạo - sinh khoáng vùng Tây Bắc Nghệ An - Sầm Nưa. Thành lập các Bản đồ: (1) kiến tạo - sinh khoáng tỷ lệ 1:200.000 vùng Tây Bắc Nghệ An - Sầm Nưa; (2) phân vùng triển vọng quặng Sn, W, Au, đa kim tỷ lệ 1:200.000 vùng Tây Bắc Nghệ An - Sầm Nưa; (3) địa chất - khoáng sản và cấu trúc khống chế quặng hóa Sn, W, đa kim tỷ lệ 1:25.000 vùng Huổi Chừn, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào; (4) địa chất - khoáng sản và cấu trúc khống chế quặng hóa Au tỷ lệ 1:25.000 vùng Na Moong, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào. Qua đó thành lập Bộ cơ sở dữ liệu các mỏ, điểm quặng Sn, W, Au, đa kim. Các kết quả này sẽ góp phần định hướng cho công tác tìm kiếm - thăm dò và đánh giá khoáng sản vùng Sầm Nưa, phục vụ công tác quản lý về mặt tài nguyên cho nước bạn Lào. 
Tiếp tục triển khai 02 đề tài cấp Quốc gia gồm: (1) Nghiên cứu di sản địa chất làm cơ sở khoa học để thành lập công viên địa chất toàn cầu ở khu vực Tam Giang - Bạch Mã thuộc chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý; (2) Nghiên cứu xác lập tổ hợp phương pháp điều tra một số loại hình khoáng sản kim loại ẩn sâu. Áp dụng thí điểm điều tra và khoanh vùng triển vọng vàng gốc ở địa khu Nam Ngãi thuộc chương trình Biến đổi khí hậu, quản lý tài ngyên và môi trường giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Tình hình Covid-19 cũng ảnh hưởng đến các hoạt động thi công thực địa của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, việc cấp vốn cho các đề tài thực hiện trong năm sụt giảm và chưa đúng tiến độ. Hình thức họp trực tuyến đối với các Hội đồng cũng được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Ngoài ra, trong năm 2021, Tổng cục triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, trong đó, có 03 nhiệm vụ cấp Bộ kết thúc năm 2021 (01 nhiệm vụ kết thúc tháng 6 năm 2021, 2 nhiệm vụ kết thúc tháng 11 năm 2021). Hầu hết các đề tài đều đã đáp ứng được mục tiêu đã đề ra và có tính khả thi. Kết quả, sản phẩm của tất cả các đề tài đều có khả năng áp dụng vào thực tiễn và có cơ sở khoa học để phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, phục vụ công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; góp phần hoàn thiện các nội dung chiến lược khoáng sản và phục vụ tốt các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Năm 2021, Tổng cục xây dựng 26 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ cho công tác điều tra và đánh giá khoáng sản ở 3 nhóm lĩnh vực (cụ thể: 09 TCVN thuộc nhóm Địa vật lý, Địa chất; 09 TCVN về đo vẽ bản đồ; 08 TCVN về Phân tích thí nghiệm).
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

IV.1. Hợp tác song phương

1. Hợp tác với Liên bang Nga: Tổng cục xây dựng đề xuất hợp tác với Liên bang Nga, dự thảo MOU hợp tác về lĩnh vực địa chất và khoáng sản giữa cơ quan địa chất khoáng sản hai nước.

2. Hợp tác với Đan Mạch: Tổng cục trao đổi hợp tác với Cục Địa chất Đan Mạch và Greenland xây dựng văn kiện chi tiết dự án  “Giảm thiểu rủi ro trong phát triển điện gió ở Việt Nam thông qua phương pháp tích hợp dữ liệu quốc gia”; dự án do chính phủ Đan Mạch tài trợ. Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác theo Biên bản ghi nhớ với Cục Địa chất Đan Mạch và Greenland.

3. Hợp tác với Vương Quốc Anh: Tổng cục phối hợp với Cục Địa chất Vương quốc Anh xây dựng đề án về vật liệu xây dựng đô thị, thí điểm tại Hà Nội. Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong Biên bản ghi nhớ với Cục Địa chất Vương quốc Anh: hoàn thiện các thủ tục phê duyệt đề án Địa chất đô thị Hà Nội và bộ từ điển dùng trong cơ sở dữ liệu địa chất nhằm vận hành và sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu địa chất. Phối hợp tổ chức Hội thảo “Báo cáo sơ bộ kết quả hợp tác với Cục Địa chất Vương quốc Anh về Địa chất đô thị”. 

4. Hợp tác với Nhật Bản: Tổng cục trao đổi, phối hợp với chuyên gia Ban Tai biến địa chất, Liên hiệp Khoa học địa chất quốc tế, Nhật Bản hoàn thiện Đề án “Phát triển mạng lưới cảnh báo khu vực tai biến địa chất bằng công nghệ vệ tinh và xe chuyên dụng được trang bị các thiết bị tiên tiến để phòng chống thiên tai tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam” và hoàn thiện hồ sơ trình nộp Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thẩm định và phê duyệt nội dung. 
IV.2. Hợp tác đa phương

Năm 2021 là năm Việt Nam tập trung thực hiện trách nhiệm thành viên luân phiên, Tổng cục được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức 02 Hội nghị quốc tế quan trọng về địa chất và khoáng sản tại Hà Nội: 

(1) Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản và các Hội nghị liên quan: Chuỗi Hội nghị đã được tổ chức theo theo hình thức trực tuyến từ Việt Nam trong 03 ngày, từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 10 năm 2021 với các nước thành viên ASEAN và ASEAN + 3 với hơn 400 đại biểu, nhà khoa học, quản lý tham gia. Hội nghị có ý nghĩa tích cực về mặt chính trị, ngoại giao và môi trường ở cả phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế; thể hiện vai trò chủ động và tích cực, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực ASEAN và trên thế giới; thể hiện là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế và sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực khoáng sản; Đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về đối ngoại trong công tác bảo vệ, phát triển bền vững nguồn tài nguyên và khoáng sản; Góp phần tăng cường, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các khuôn khổ song phương và đa phương; tìm kiếm các cơ hội tiếp nhận hỗ trợ tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực trong lĩnh vực khoáng sản.
	2. Project "Overall assessment of mineral potential in Mid-Central region to serve socio-economic development": has started the implementation according to the plan. Field work has been started for assessment of curent status of mineral resources; mineral investigation of 04 component projects has been sarted to delineate the areas for further detailed assessment. 

In the component project "Overall assessment of metallic mineral potentials", highy prospective copper copper ore zones have been discoverfed in Kon Keng area, Kon Ray district, Kon Tum povinces, such as: NE Kon Nhan, Kon Nhan, NW Kon Nhan, Kon Long. The first 03 ore zones extend along a NE-SW striking tectonic broken zone, with discontinuous length of about 5km, occurring in a dome structure; the Kon Long copper ore zone occurs around the NW side of the granite massif. By the investigation and summation of current status, many primary gold occurrences have been recorded, some of which had not been noted by previous data, such as: Dak Long, Sa Loong, Po Y, Po Ko, Dak Kan, Ia Chim, Dak To Re,... In Dak Ui area there have been delineated some locations with signs of gold in pan concentrate samples, discovered some zones of black schist, greenschist. These are the basis for proposing the activities in the next steps. The assessment of current status has been completed for G60, Hiep Hoa, Hiep Duc, Quang Nam areas; the curerent status of mining, the possibility of mine development have been clarified, the resources of class 333 have been calculated, 01 prospewctive area has been selected, which meet the conditions for passing to exploration and mining and preparation of the assesment reports according to the regulations.

Component project "Overall assessment of industrial mineral potential: in 2021 work was carfried out in limited amount, concentrated in in Chu Cho Lo area, Gia Lai. As a result, 11 quarts bodies, 01 fluorite body have been discovered and delieated, which are prospective to become mines.

Component project "Overall assessment of facestones": Facestones have been assessed in some areas of Gia Lai province. As an initial result, areas highy prospective in granite, gabbro, basalt have been discovered and delineated. Areas meeting the conditions to pass to exploration and mining have been selected.

Component project "Overall assessment of unarium ore potential in Mid Cewntral region": geologicsl mapping at 1:5,000 scale has been carried out in an area of 2.5km2 and excavations have been made. In the first step uranium ore bearing rocks have been delineated.
3. Project “Investigation and assessment of geological structures, engineering geological characteristics and proposing measures to serve the construction and infrastructural development in the coastal zone of Vietnam”: The objectives and tasks of 2021 have been accomplished ensuring suficient quality and quantity of the products according to the plan. The set of geostructural, engineering geological, and engineeringgeologicsal zoning maps at 1:100,000 of the coastal zone of Vietnam have been supplemented, updated and accomplished; the geostructural and engineering geological characteristics have been clarified; the study coastal zone has been divided into 175 engineering geological areas, of which 35 are of complicated and very complicated engineering  geologicsl  conditions. In the mean time, as a first step some measures have bee proposed for reasonable and effective landuse planning, as well as for orientation and planning of infrastructure construction conformable with the engineering geological conditionsd of each area, ensuring sustainable economic development of the coastal zone.

The engineering geological mapping at 1:25,000 scale of the key area of Nam Dinh has clarifed the geomorphological charactteristics of the mainland part, the seabed geomorlogial and hydro-lithodynamic, the geostructural, engineering geological, coastline change and hydrogeological charactteristics pg ther study area. By engineering geological zoning at 1:25,000 scale, the Nam Dinh coastal area has been divided into 12 engineering geological areas, 30 engineering geological zones and subzones according to the degree of complexity in terms of engineering geology. By integrating topographic, geomorphologic, gydrogeological factors and the result of physico-mechanicl tests, 27 lithological types have been differeenciated in the Quaternary sediments from the surface to the deth of 40m. A a first step some orientations for landuse planning have been proposed.
4. Project "Airborne magnetic and gravimetric survey at 1:250,000 scale of marine and island areas of Viet Nam": In 2021, airborne magnetic and  gravity survey within 44,357 km2 in Ca Mau - Kien Giang and Tu Chinh offshore areas and the inhouse resporting for the work in 2021 within 57,330 km2 in Ca Mau - Kien Giang and Tu Chinh areas and associating activities have been carried out. The dificulties related with the airborne survey were overcome, the survey was started and completed right in the frst quarter of 2021. The woek quantities planned for 2021 have been accomplished, the data obtaioned meet the quality requitements. As a result, the Bouguer gravity anomaly map of Ca Mau - Kien Giang area, the Fai gravity anomaly map of Ca Mau - Kien Giang  area, the T2018 total aeromagnetic field map of Ca Mau - Kien Giang area, the (Ta magnetic anomaly map of Ca Mau - Kien Giang area, the Bouguer gravity anomaly map of  Tu Chinh area, the Fai gravity anomaly map of Tu Chinh area, the T2018 total aeromagnetic field map of Tu Chinh area, the (Ta magnetic anomaly map of Tu Chinh area have been elaborated. The magnetic and gravity maps are of high reliability. Through preliminary processing, the physical fields obtained reflect rather clearly the geostructural features, areas of basement rocks, volcanic necks…  This helps provide offshore gravity and magnetic data, whih are importantdata serving natioal defense, security, confirming the nation's territorial sovereignty.
III. SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL ACTIVITIES
In 2021, GDGMV accomplished the research project under Viet Nam - Lao cooperation protocol “Research on tectono-magmatic evolution and Sn, W, Au, polymetallic metallogeny in NW Nghe An - Sam Nua area”. The product of the project - the comprehensive report on tectonic and metallogeny of NW Nghe An - Sam Nua area has been delivered to the  Lao side, with several maps elaborated: (1) Tectonic-metallogeny map at 1:200,000 scale  of  NW Nghe An - Sam  Nua area; (2) Prospectvity zoning map  for Sn, W, Au, polymetal ores at 1:200,000 scale of NW Nghe An - Sam Nua  area; (3) Geological and mineral resources map with  structures controlling Sn, W, polymetal ore  mineralizatinon at 1:25,000 of Huai Chun area, Hua Phan province, Lao PDR; (4) Geological and mineral resources map with structures controlling Au ore  mineralization at 1:25,000 scale  of Na Moong, area Hua Phan  province, Lao PDR. Thereby a database of Sn, W, Au and polymetal ore deposits and occurrences have been established. These results will contribute to the orientation of mineral prospecting, exploration and assement  in Sam Nua area, serving the natural resource management of the friend country Laos. 
GDGMV continued implementing 02 national level research projects: (1) Geoheritage research as the scientific basis for establishing the golobal geopark in Tam Giang - Bach Ma area under the program managed by the Ministry of Science and Technology; (2) Research to establish a combination of methods for investigating some types of deeply hidden metallic minerals, with case study of investigating and delineating primary gold prospects in Nam Ngai area under the Climate change,natural resources and environment management program in 2016-2020 of MONRE; 

The Covid-19 pandemic also affected the field work activities of the tscientific-technological tasks, the allocation of fund for projects in the year was reduced and not in time as scheduled. But the online meetings with   the councils were conducted in accordance with the guidance of GDGMV and MONRE. 

Besides, in 2021 GDGMV implemented 12 ministerial level scientific-technological projects, of which 03 were completed in 2021 (01 in June 2021 and 2 in November 2021). Most of the projects have met the objectives set out and were feasible. As a result, the products of all projects can be applied into practice and are scientifically based to serve the State management of mineral resources, to serve the basic geological urvey for minerals; contributing to the perfect implementation of the mineral strategy and basic geological survey of minerals according to the Master plan for basic geological survey of mineral resources to 2030, with orientation to 2050.
In 2021, GDGMV elaborated 26 national technical standards to serve mineral investifation and assessment works in three groups of activities (in particular: 09 standards for the geological and geophysical works; 09 standards for maping; 08 TCVN for laboratory analysis). 
IV. INTERNATIONAL COOPERATION ACTIVITIES
IV.1. Bilateral cooperation 

1. Cooperation with Russia: GDGMV has formulated a proposal and drafted an MOU for coopetrattion with Russia in the field of geology and mineral resources between the geological agencies of the two countries.

2. Cooperation with Denmark: GDGMV discussed with the Geological Survey of Denmark and Greenland to formulate the detailed document of the project “Mitigation of risk in wind power development in Vietnam by interating national data” to be funded by the Danish Government.  Cooperation activities according to the MOU signed with the the Geological Survey of Denmark  and Greenland continued being implemented.

3. Cooperation with the UK: GDGMV jointly with BGS formulated a project on urban construction materials, with case study in Hanoi. Cooperation activities stated in the MOU between GDGMV and BGS were continued: completed the procedures for approving the Hanoi urban geology project and the glossary to be used in the geological data base in order to operate and use in management of the geological data base. The workshop “Preliminary report on  the  results of cooperation with BGS on urban geology" was jointly organized. 

4. Cooperation with Japan: GDGMV discussed and coordinated with the experts of the Geohazard Department, Japan Geoscience Union to finalize the formulation of the project “Development of geoharzard warning network by satellite technology and specialized vehicles furnished with anvanced equipment for diaster control in Northen mountain regionof Vietnam” and has finalised the project documents submitted to JICA for apraisal and approval. 
IV.2. Multi-lateral coopertation 

2021 was the year when Vietnam was focused on the implementation of the responsibilities of an alternate member country. GDGMV was assigned by MONRE the task to host 02 important  meeting on geology and  minerals in Hanoi: 

(1) ASEAN Ministerial Meeting on Minerals and related meetings: The chain of meetings was organized online from Vietnam during 03 days, from 06 to 08 October 2021 with ASEAN and ASEAN + 3 member countries with over 400 participants consiting of scientists and managerial staff.   The meetings are of high significance  in political,  diplomatic and environmental aspects, in both national, regional and international scale; show the initiative and active role and enhance the position of  Vietnam in ASEAN region and worldiwide; expressed as a responsible member country in the international comunmity, actively and seriously implementinmg international commitments and ready to join in comon efforts of the international comunity in the mineral field; GDGMV actively contributed to the implementation of lines and policies of the Party and instructions of the Government on external relation in conservation and sustainable development of mineral resources; contributing to strengthening and promoting the  internatioan cooperation in bilateral and multilateral frameworks; seeking the opportunity to get financial and tyechnological supports and capacity building in the mineral field.
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Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 14 tổ chức theo hình thức trực tuyến. 
The 14th ASEAN Senior Officials Meeting on Minertals with 3 dialoguing countries (China, Japan and Korea) held online. 
	Các đại biểu tham dự Hội nghị Quan chức cấp [image: image1.jpg]


cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 21 (ASOMM) và các Nhóm công tác
Participnts to the 21st ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (ASOMM) and working group meetings


	Hội nghị đã thông qua AMCAP-III giai đoạn 2, hướng dẫn hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản theo kế hoạch tổng thể kinh tế ASEAN 2025 cho giai đoạn 2021-2025. Hội nghị bày tỏ đánh giá cao đối với công việc khó khăn của Nhóm chuyên trách AMCAP trong quá trình xây dựng và hoàn thiện AMCAP giai đoạn mới. Đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ không ngừng của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong việc thúc đẩy trao đổi thông tin kỹ thuật, các mô hình thực hành tốt nhất về thông tin, cơ sở dữ liệu, phát triển nghiên cứu khoa học - công nghệ của khoa học địa chất và phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản.

Hội nghị cam kết hợp tác khoáng sản ASEAN hướng tới thúc đẩy khu vực trở thành điểm đến đầu tư khoáng sản và xây dựng đầu tư trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị khoáng sản, trong đó chú trọng thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khoáng sản: thúc đẩy đầu tư trong nước và quốc tế vào tất cả các thành phần của chuỗi giá trị khoáng sản; áp dụng các nguyên tắc phát triển khoáng sản bền vững và nỗ lực mở rộng sự tham gia và đóng góp của các đối tác; xây dựng năng lực về con người, thể chế và kỹ thuật trong quản lý khoáng sản; và xây dựng chiến lược mới và công cụ hiệu quả để thu thập và xử lý dữ liệu cho hệ thống thông tin khoáng sản ASEAN nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển bền vững. Hội nghị hoan nghênh việc mở rộng kết nối với các đối tác là các tổ chức quốc tế.

 (2) Hội nghị thường niên của Ủy ban điều phối các Chương trình khoa học địa chất Đông và Đông Nam Á (CCOP) diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/10/2021. Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường kết nối hợp tác trong các nước thành viên CCOP. Tìm kiếm tiềm năng mới, mở rộng kết nối hợp tác về khoa học địa chất với các đối tác quốc tế và các quốc gia phát triển về khoa học địa chất.

V. ĐỊA CHẤT PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Bảo tàng địa chất

Bảo tàng Địa chất là bảo tàng chuyên ngành cấp Quốc gia, là một thiết chế văn hóa có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu bảo tàng, bảo tồn địa chất; sưu tầm, lưu trữ - bảo quản, trưng bày - tuyên truyền - giới thiệu hiện vật địa chất, khoáng sản nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của cộng đồng. Hệ thống mẫu vật được sưu tầm, bổ sung, lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Địa chất đã làm rõ tính đa dạng và độc đáo về cấu trúc địa chất, loại hình khoáng sản của Việt Nam. Các mẫu vật địa chất là giáo cụ trực quan phổ biến kiến thức cho học sinh, sinh viên, khách tham quan trong và ngoài nước cũng như công tác nghiên cứu của các nhà địa chất trong nước và quốc tế. Ngoài ra, các mẫu địa chất còn có ý nghĩa lớn hơn, giúp cho việc phát hiện các mỏ quặng. Trong năm 2021, Bảo tàng Địa chất đã tiếp đón hơn 2.754 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tuyên truyền, phát 1580 tờ rơi giới thiệu.

 Bảo tàng cũng đã tiếp nhận mới 07 bộ sưu tập mẫu địa chất khoáng sản thuộc các đề án địa chất với tổng số 346 mẫu vật và tiếp nhận thêm 02 bộ sư tập mẫu với tổng số 30 mẫu.  
Cơ sở Bảo tàng Địa chất tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện lưu trữ 13.000 mẫu vật và trưng bày thường xuyên 3.000 mẫu. Mỗi tầng trưng bày một chuyên đề riêng như về địa chất, khoáng vật, cổ sinh, đá quý…

	The meeting adopted the AMCAP-III phase 2 and, the Guidelines for ASEAN mineral cooperation according to the ASEAN Communmity Economic Blueprint 2025 for period 2021-2025. The meeting expressed  high  apprteciation to the difficult work of the AMCAP working group in ther  process of formulating and finalising the AMCAP in the new period, high appreciation to the uncessant cooperation and support of China,  Japan and Korea in promoting the exchange of technical information, the best practice models on data bases, scientific technological research development in geology and sustainable developement of mineral resources.

The meeting committed that  the ASEAN mineral cooperation will direct towards the making the region become a destination for mineral  investment and in all stages of the value chain of minerals, of which focus will be made to promoting investment  in mineral exploration; promoting domestic and internatikonal investment in all components of the value chain of minerals; applying the pinciples of sustainable minetal development and expanding the participation and contribution of partners; capacity building in terms of human resources, institutional and technical aspects in mineral management; elaborating and new strategies and providing effective tools for coolecting and processing data for the ASEAN mineral information system to promote investment and sustainable developement. The meeting welcome the expansion of conection with partners which are intrnational  oreganizations.

 (2) The Anual Meeting of Coordinating Committee of Geoscence programs in East and Southeast Asia took place from 23 to 25 October 2021. This meeting helps to strengthen the mutual understanding, the connection and cooperation among CCOP member countries; to seek new potentialities, expand cooperation in geoscience with international partners and developed countries.

V. GEOLOGY IN SERVICE OF THE COMMUNITY
The Geological Museum 

The Geological Museum is a specialized national museum, a cultural institution with the important role in doing research on conservation of geological values; collecting, preserving, displaying, promoting, introducing geological and mineral exhibits, to serve the research, study, promotion, education, excursion and cultural entertainment of the public. The system of exibits collected, supplemented, kept and displayed in the Geological Museum has illucidated the diversity and uniqueness in geological settings and mineral forms of Vietnam. The geological exhibits are visual teaching aids to impart knowlwedge to school pupils and university students, domestic and foreign excursioners as well as to serve the research work of Vienamese and foreign geoscientists. Besides, the geological exhibits are also of greater significance, to help in discovery of ore deposits. In 2021, the Geological Museum received over 3,300 Vietnamese and foreign visitors (the main Museum in Hanoi received 2.754 domestic and foreign visitors, distributed 1580 fliers.
 The Museum also received 07 new collections of geological and mineral samples from the geological projects with a total of 346 samples and 02 additional collectons with a total of 30 samples.  
The Ho Chi Minh city branch of the Geological  museum is currently  keeping 13,000 samples and regularly displaying 3,000 samples. On each floor are displayed the samples of particular topic such as geology, mineralogy, paleontology, gemstones…
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	Học sinh tham quan Bảo tàng Địa chất

	Cơ sở Bảo tàng Địa chất tại Thành phố Hồ Chí Minh 


	Thông tin, lưu trữ địa chất

Trong năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận, đưa vào lưu trữ 139 báo cáo địa chất, khoáng sản do các tổ chức, cá nhân giao nộp lưu trữ theo quy định (tương ứng 68,4 báo cáo quy chuẩn). 

Công tác phục vụ khách đọc được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo phục vụ đúng đối tượng, đúng thủ tục. Ngoài lưu giữ các báo cáo chuyên ngành địa chất, khoáng sản, hàng năm Trung tâm được bổ sung và cập nhật các loại sách, báo mới, nhằm đáp ứng cho công tác nghiên cứu và học tập. Năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 19 văn bản và 6 giấy giới thiệu tham khảo, thu thập tài liệu địa chất khoáng sản từ các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tương ứng phục vụ 31 lượt người; Phục vụ nội bộ trong Trung tâm 22 lượt người. Khối lượng tài liệu cung cấp: phục vụ tham khảo 102 quyển thuyết minh, phụ lục và 293 bản vẽ báo cáo; cung cấp tài liệu số gồm 7439 trang thuyết minh, phụ lục thuộc 67 báo cáo; 344 bản vẽ thuộc 58 báo cáo.
Có 805.886 lượt truy cập vào Website của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất để tra cứu các thông tin liên quan tới các tài liệu địa chất được lưu trữ, tăng khoảng 18% so với năm 2020.

Trung tâm đã thực hiện tốt công tác bảo quản kho thư viện địa chất gồm 18.882 quyển sách, 23.499 quyển tạp chí và 2.404 tài liệu khác; bảo quản dữ liệu số gồm 13.340 biểu ghi thư mục tài liệu thư viện, 26.902 biểu ghi phiếu xử lý thông tin sách, tạp chí, 4123 sách điện tử toàn văn (ebook). 

Năm 2021, Các cơ sở dữ liệu đã cập nhật danh mục 93 báo cáo địa chất nộp lưu trữ địa chất (2158 biểu ghi); Cập nhật danh mục bản đồ và thông tin thuộc tính trên Mapinfo của 1 báo cáo (4 biểu ghi). Khoanh vẽ, chuẩn hóa tọa độ 115 diện tích mức độ điều tra, đánh giá địa chất khoáng sản thuộc 84 báo cáo địa chất, cập nhật thông tin của các diện tích điều tra vào cơ sở dữ liệu và tích hợp vào chương trình tra cứu; tin học hóa tài liệu nguyên thủy 24 báo cáo gồm 122.534 trang và 1.604 bản vẽ; tạo E-book 40 báo cáo gồm 18.748 trang bản lời và 727 bản vẽ.
	Geological information and archive
In 2021, the Center for Information, Archives and Journal of Geology (CIAJG) received and put to the Archive 139 geological and mineral reports submitted by entities and individuals according to the regulations (equivalent to 68.4 standard reports).

The client services were carried out in accordance with the current regulations, given to right persons and following the right procedure. Besides keeping specialized reports on geology and minerals, every year CIAJG is supplemented and updated with new books and journals to meet the requirements for researech ad study. 
 In 2021 CIAJG admitted 19 official letters, 6 letters of recommendation from various units inside and outside GDGMV for consulting and collecting geological and mineral data, totally served 31 clients; served 35 people inside the Center. Totally 102 hard copy report texts with appencdices and 293 drawings pertaining to 67 reports; digital documents consiting of 7,439 pages of main report texts belonging to 67 reports and 344 drawing belonging to 58 reports were provided.
The Website of the CIAJG received over 805,886 visits for access to the information in the Archive, about 18% more than in 2020. 
CIAG performed well the preservation of the Geological Library store consisting of 18,882 books, 23,499 journals and 2,404 other documents; digital data consisting of 13,340 library bibliographic records, 26,902 book and journal information processing records, 4,123 full-text e-books. 

 In 2021, the  databases were updated with the bibliographic data of 93 geological reports submitted to the Geological Archive (2,158 records) and the list of maps with attribute data on Mapinfo of 1 report (4 records). 115 geological investigation and asessment areas pertaining to 84 geological reports were delinerated and subjected to coordinate standardization; the information of study areas were updated in the database and integrated in the retrieval system; the primaty data of 24 reports consisting of 122,534 text pages and 1,604 drawings were  computerized; E-book versions of 40 geological reports consisting of 18,748 text pages and 727 drawings were ceated.
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Lưu trữ tài liệu địa chất tại Kho lưu trữ của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất.

Geological documents kept in the Geological Archive of  the Center for Information, Archive and Journal of Geology.

	Kho lưu trữ, bảo quản an toàn 16 phòng kho tài liệu giấy gồm 4.566 báo cáo; 01 phòng kho lưu trữ sản phẩm công nghệ thông tin gồm 6.580  đĩa CD, 537 đĩa DVD; 01 phòng kho ấn phẩm địa chất gồm có 20.710 tờ bản đồ, 18.463 quyển thuyết minh bản đồ, 6.935 quyển sách, tạp chí địa chất. Các phòng kho luôn được bảo quản ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ, không mối mọt. Kho Lưu trữ được bảo vệ 24/24h, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài liệu, không để xảy ra sự cố cháy nổ, mất mát. 

Về công tác xuất bản, năm 2021, Tổng cục đã xuất bản 02 số Tạp chí Địa chất tiếng Việt bao gồm Tạp chí Địa chất loạt A số 375-376/2021.
	CIAG keeps and safely preserves 16 paper document storage rooms consisting of 4,566 reports; 01 IT products storage room consisting of 6,580 CDs, 537 DVDs; 01 geological printed publication storage room consisting of 20,710 sheets of maps, 18,643 map explanation notes, 6,935 geological books and journals. The storage rooms are always kept in order, clean, not subjected to the attacks of termites or wood-borers. The Archive is being guarded 24/24h, including days off, festivity days, ensuring absolute safety for the materials, avoiding fire, not allowing fire, explosion incidents or losses.
As regards publication, in 2021, GDGMV published 02 numbers of the Journal of Geology in Vietnamese, series A Nr. 375-376/2021.
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